
Giắc cắm MSSD-EB-S-M14
Số bộ phận: 192745

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

tần số kết nối 10

Kiểu gắn trên van điện từ với vít trung tâm M2,5

Vị trí lắp đặt bất kì

trọng lượng sản phẩm 17 g

Cổng nối điện 4 chân
Ổ cắm
Dạng C

Đường kính cáp 4 mm...6 mm

Mặt cắt danh định của dây dẫn 0.25 mm²...0.5 mm²

Mức độ bảo vệ IP67
theo IEC 60529

Nhiệt độ môi trường xung quanh -25 °C...90 °C

Tuân thủ LABS VDMA24364-B2-L

Vật liệu vỏ PA

nhà màu màu đen
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